
Phòng thi: PM2/Ca1 Bài thi: Trắc nghiệm

STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 310824031 C060713 Phạm Nhật Khánh Duy 06/07/2013 TP. Hồ Chí Minh

2 310824032 C010613 Trần Thiện Khánh Duy 01/06/2013 TP. Hồ Chí Minh

3 310824033 C271212 Vũ Hà Giang 27/12/2012 TP. Hồ Chí Minh

4 310824034 C211111 Phạm Trường Giang 21/11/2011 Vũng Tàu

5 310824035 C051106 Hà Hương Giang 05/11/2006 Nghệ An

6 310824036 C240206 Nguyễn Hoàng Giáp 24/02/2006 TP. Hồ Chí Minh

7 310824037 C061211 Đoàn Ngân Hà 06/12/2011 Vũng Tàu

8 310824038 C200815 Lê Khánh Hà 20/08/2015 Vũng Tàu

9 310824039 C100913 Lê Duyên Hà 10/09/2013 Vũng Tàu

10 310824040 C031199 Nguyễn Bá Hải 03/11/1999 Bắc Ninh

11 310824041 C250912 Nguyễn Minh Hải 25/09/2012 Vũng Tàu

12 310824042 C190412 Nguyễn Bá Hải 19/04/2012 TP. Hồ Chí Minh

13 310824043 C180415 Tạ Thị Khánh Hân 18/04/2015 Bà Rịa - Vũng Tàu

14 310824044 C150702 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân 15/07/2002 Hà Tĩnh

15 310824045 C011106 Nguyễn Thị Minh Hằng 01/11/2006 Bình Định

16 310824046 C210983 Phan Thị Thu Hiền 21/09/1983 Hà Tĩnh

17 310824047 C190397 Đặng Thảo Hiệp 19/03/1997 Đắk Lắk

18 310824048 C200606 Lê Trọng Hiếu 20/06/2006 TP. Hồ Chí Minh

19 310824049 C030200 Nguyễn Đức Hoàng 03/02/2000 Quảng Ninh

20 310824050 C030185 Vũ Thị Huế 03/01/1985 Hưng Yên

21 310824051 C031208 Lữ Mạnh Hùng 03/12/2008 TP. Hồ Chí Minh

22 310824052 C201298 Nguyễn Sỹ Hùng 20/12/1998 Nghệ An

23 310824053 C190395 Trần Mạnh Hùng 19/03/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu

24 310824054 C311292 Trần Thị Diễm Hương 31/12/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu

25 310824055 C200406 Nguyễn Mai Hương 20/04/2006 Vũng Tàu

26 310824056 C120482 Nguyễn Thị Hương 12/04/1982 Nghệ An

27 310824057 C160989 Nguyễn Thị Hương 16/09/1989 Hà Tĩnh

28 310824058 C240512 Nguyễn Thị Thu Hường 24/05/2012 Hà Nội

29 310824059 C150303 Nguyễn Đức Huy 15/03/2003 Vũng Tàu

30 310824060 C180708 Lê Quốc Huy 18/07/2008 Bà Rịa - Vũng Tàu
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